
Trang 12

1  Phường Duyên Hải 

2  Phường Trường Long Hòa 

3  Xã Bình Đại 

4  Xã Thạnh Trị 

5  Xã Thạnh Phước 

6  Xã Thới Thuận 

7  Xã Tân Thủy 

8  Xã Thạnh Hải 

9  Xã Long Thành 

10  Xã Long Vĩnh 

11  Xã Đông Hải 72                                                              59                                                              

STT Tên đơn vị hành chính

72                                                              59                                                              

72                                                              59                                                              

72                                                              59                                                              

72                                                              59                                                              

72                                                              59                                                              

72                                                              59                                                              
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Giá đất 2026

Vị trí 1 Vị trí 2

72                                                              59                                                              

BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND)

ĐVT: 1.000 đồng/m ²

Phụ lục IV


